Chủ đề 5: THIẾT KẾ KĨ THUẬT

BÀI 19: VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ KĨ THUẬT

BỘ SÁCH:   Cánh diều.     SỐ TIẾT: 3
I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực :
1.1. Nhận thức công nghệ:
- Trình bày được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thiết kế kĩ thuật.

- Nêu được các nguyên tắc thiết kế kĩ thuật.
1.2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Luôn chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động nhận nhiệm vụ, tham gia hoạt động hợp tác nhóm.
2. Về phẩm chất 
- Chăm chỉ: Chịu khó đọc SGK và các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.
- Trách nhiệm: Trong hoạt động nhóm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về thiết kế kĩ thuật và các nguyên tắc thiết kế kĩ thuật.
Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những lời nói và hành động của bản thân. 
- Trung thực: Trong khi trả lời câu hỏi, làm phiếu học tập và việc tự đánh giá sản phẩm học tập của cá nhân và nhóm trong các hoạt động.
        II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


1. Chuẩn bị của giáo viên

· Nghiên cứu nội dung bài 19 SGK

· Đọc tài liệu liên quan

· Bút, giấy, bảng nhóm …

· Tranh ảnh liên quan đến bài học
· Phiếu học tập.
1. Chuẩn bị của học sinh
     - Đọc trước nội dung bài 19, tìm hiểu các nội dung trọng tâm
     - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Tiết
	Hoạt động
	Phương pháp/Kỹ thuật dạy học
	Phương pháp/Công cụ đánh giá

	1


	1: Mở đầu (10’)
	- Dạy học trực quan
	hỏi đáp/câu hỏi

	
	2: Hình thành kiến thức mới (35’)
2.1: Vai trò, ý nghĩa

2.2: Các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật.

2.2.1. Các nguyên tắc tối ưu.

	- PP dạy học giải quyết vấn đề.
- pp dạy học theo nhóm

- Kĩ thuật động não
	- Phiếu học tập 

- Quá trình làm việc nhóm

- Đánh giá phiếu học tập 


	2
	2.2.2. Các nguyên tắc phát triển bền vững (45’)
	- pp dạy học theo nhóm
- Kĩ thuật động não
	- Phiếu học tập 

- Quá trình làm việc nhóm

- Đánh giá phiếu học tập   

	3
	3.Hoạt động luyện tập(35’)

4. Hoạt động vận dụng(10’)
	1. Phương pháp: PP giải quyết vấn đề, PP thuyết trình.

2. Kĩ thuật: Giao nhiệm vụ; đặt câu hỏi.
	Câu hỏi                   
Câu hỏi


1. Hoạt động 1: Mở đầu/khởi động (thời gian 10 phút)
a) Mục tiêu: 
Tạo hứng thú và nhu cầu tìm hiểu kiến thức về vai trò ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật.

b) Nội dung: Quan sát hình ảnh trả lời câu của giáo viên.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
+ Chuyển giao nhiệm vụ:

Yêu cầu nhóm đôi HS quan sát hình 1 để trả lời câu hỏi trong thời gian 3 phút: 

1, Hai chiếc tivi khác nhau như thế nào ?

2, Em thích chiếc tivi nào? Vì sao?
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	Hình 1 :  Tivi


+ Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

+ Báo cáo thảo luận: Gọi đại diện nhóm đôi phát biểu ý kiến, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

+ Kết quả, nhận định: 

Trả lời câu hỏi: tivi đen trắng hình 1a: tivi thời xưa hình ảnh đen trắng, không có màu, nhìn không đẹp, hình ảnh không sắc nét. Hình 1b: tivi màu, màn hình tinh thể lỏng, hình ảnh, màu sắc rõ nét, âm thanh sống động,có nhiều ứng dụng thuận tiện,  hiện đại. . HS thích xem tivi màu.
Dẫn dắt vào bài: Từ hình ảnh hai chiếc tivi các em thấy rằng khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển và những sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội sẽ được sử dụng rộng rãi. Chính vì thế con người cần những thiết kế tối ưu nhất để phát triển không ngừng. Để tìm hiểu rõ hơn về thiết kế các em tìm hiểu bài 19: “vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật”.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới. (thời gian 35 phút)
2.1.Hình thành kiến thức mới về vai trò, ý nghĩa của thiết kế kĩ thuật.
a) Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thiết kế kĩ thuật.
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk, thảo luận, trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:
- Hs nêu được khái niệm thiết kế kĩ thuật và nêu được vai trò ý nghĩa của nó.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Gv yêu cầu Hs đọc phần I sgk và quan sát hình 19.1 trả lời các câu hỏi:
+ Thiết kế kĩ thuật là gì? Vai trò, ý nghĩa của thiết kế kĩ thuật đối với sản xuất là gì?

+ Theo em nếu không có bản vẽ như hình 19.1, người công nhân có thể sản xuất chi tiết đó được không?

[image: image3.png]45£0,1

R28

15,
2]
NN

100
1 2x020
}
135
o]
" —
™ TILE 11

Hinh 19.1. Ban v& goi 4o





- Thực hiện nhiệm vụ:  

+ Hs đọc bài và trả lời câu hỏi ra giấy.
          + GV quan sát học sinh hoạt động, hỗ trợ, tư vấn các em.
 - Báo cáo thảo luận: 
           +  Đại diện HS đứng dậy trả lời câu hỏi

           + HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung
 - Kết quả, nhận định:

          + GV đánh giá, nhận xét, kết luận, chuyển sang nội dung mới.
          + Thiết kế kĩ thuật là hoạt động xác định chức năng, hình dạng, kết cấu, vật liệu; tính toán lựa chọn các thông số thiết kế của sản phẩm theo nhu cầu sử dụng.

         + Thiết kế có vai trò lớn trong sản xuất, nhờ bản vẽ kĩ thuật các cơ sở sản xuất có thể liên kết cùng nhau phát triển sản phẩm.
         + Nếu không có bản vẽ thì người công nhân không sản xuất được chi tiết, dễ gây sai sót nhầm lẫn về các thông số thiết kế của sản phẩm; hình dạng, kết cấu, vật liệu của sản phẩm.
2.2. Hình thành kiến thức mới về các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật.
2.2.1. Các nguyên tắc tối ưu.

a) Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên tắc tối ưu của thiết kế kĩ thuật.
b) Nội dung: 

Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Hoàn thành phiếu học tập số1
d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ GV chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu học tập cho các nhóm, yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 5 phút.

-  Thực hiện nhiệm vụ:

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
+ GV quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn các nhóm.
- Báo cáo thảo luận

+ Gọi nhóm 1 lên trình bày sản phẩm; nhóm 2 nhận xét. 

+ Nhóm 3 trình bày sản phẩm; nhóm 4 nhận xét.

Đặt câu hỏi kiểm tra cho các nhóm:

Câu hỏi cho nhóm 1 và 2: Nguyên tắc tối ưu gồm mấy nguyên tắc, kể tên các nguyên tắc đó?

Câu hỏi cho nhóm 3 và 4: Nêu nội dung của các nguyên tắc tối ưu?
- Kết quả, nhận định:

Đáp án phiếu học tập số 1; trả lời câu hỏi GV đưa ra:
Nguyên tắc tối ưu gồm 3 nguyên tắc:

+ Nguyên tắc đơn giản hóa: là đưa ra giải pháp thiết kế sản phẩm với cùng một tính năng sử dụng có kết cấu càng đơn giản càng tốt
+ Nguyên tắc giải pháp tối ưu:là đưa ra giải pháp đáp ứng được nhiều tiêu chí nhất
+ Nguyên tắc tối thiểu tài chính: là đưa ra giải pháp để tạo ra sản phẩm có cùng tính năng nhưng có chi phí sản xuất, vận hành càng thấp càng tốt.
2.2.2. Các nguyên tắc phát triển bền vững. ( 45’)
a) Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên tắc phát triển bền vững của thiết kế kĩ thuật.
b) Nội dung: 

Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: Hoàn thành phiếu học tập số 2
d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ GV chia lớp thành 2 nhóm, phát phiếu học tập cho các nhóm, yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 5 phút.

-  Thực hiện nhiệm vụ:

+ Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
+ GV quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ, tư vấn các nhóm.
- Báo cáo thảo luận:
+ Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm .
+ Gv gọi Hs  nhận xét bài của nhóm bạn.

Đặt câu hỏi kiểm tra cho các nhóm:

+ Nguyên tắc tối ưu gồm mấy nguyên tắc, kể tên các nguyên tắc đó?

+ Nêu nội dung của các nguyên tắc tối ưu? Cho ví dụ minh họa?
- Kết quả, nhận định:

Đáp án phiếu học tập số 2; trả lời câu hỏi GV đưa ra:
Nguyên tắc phát triển bền vững gồm 2 nguyên tắc:

+ Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên: là thiết kế sản phẩm sao cho sử dụng ít vật liệu và tiêu tốn ít năng lượng.
Ví dụ: dùng đèn LED sẽ tiết kiệm điện hơn so với dùng đèn sợi đốt.

+ Nguyên tắc bảo vệ môi trường: sản phẩm và công nghệ thiết kế phải thân thiện với môi trường.
Ví dụ: túi giấy, túi cói.
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (35’)
a) Mục tiêu: - Củng cố các kiến thức về thiết kế kĩ thuật: khái niệm, vai trò, ý nghĩa.
                      - Nắm vững các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật.

b) Nội dung: Gv yêu câu Hs trả lời một số câu hỏi.
c) Sản phẩm: 
* Dự kiến kết quả sản phẩm:

- Bài làm của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

- Chuyển giao nhiệm vụ: Gv chiếu câu hỏi cho HS
+ Câu1: Tiêu chuẩn hóa sản phẩm thể hiện nguyên tắc nào trong thiết kế? Lấy ví dụ minh họa?

+ Câu 2: Để giảm giá thành sản phẩm cần thực hiện những biện pháp gì?
+ Câu 3: Hãy cho biết các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật và trong các nguyên tắc này nguyên tắc nào là quan trọng nhất?
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi viết ra vở.
 
- Báo cáo thảo luận: Gv gọi 3 hs lên trình bày trên bảng.
Dự kiến trả lời:
Câu 1. Tiêu chuẩn hóa của sản phẩm thể hiện nguyên tắc tối thiểu tài chính trong thiết kế. VD: xem xét so sánh với các sản phẩm đã được thiết kế sẵn và đã có quy trình sản xuất tối ưu để giảm thời gian, chi phí thiết kế.
Câu 2. Để giảm giá thành sản phẩm cần thực hiện những giải pháp:

· Sản phẩm cần có tính công nghệ (kết cấu đơn giản, dễ chế tạo,..)

· Hiệu suất sử dụng vật liệu cao (sản phẩm đảm bảo chức năng nhưng khối lượng hoặc thể tích vật liệu sử dụng nhỏ nhất)

· Nên sử dụng các sản phẩm tiêu chuẩn hóa.
Câu 3: Các nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật





Nguyên tắc giải pháp tối ưu là quan trọng nhất. Bởi trong thực tế, không tìm được một giải pháp nào thỏa mãn tất cả các tiêu chí vì các tiêu chí có thể mâu thuẫn với nhau, nên giải pháp nào thỏa mãn được nhiều tiêu chí nhất được gọi là giải pháp tối ưu. Vậy nên nguyên tắc giải pháp tối ưu là quan trọng nhất
 
- Kết quả, nhận định: Gv nhận xét, kết luận  chấm điểm và chuyển sang nội dung tiếp.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (thời gian 10 phút)
 a) Mục tiêu: giúp HS vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi vận dụng
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
+ Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu một HS đọc nhiệm vụ phần vận dụng trong SGK trang 97.
Câu hỏi: Lấy ví dụ một sản phẩm công nghệ trong gia đình em ( ví dụ xe máy, xe đạp...) và trình bày những nguyên tắc khi thiết kế kĩ thuật sản phẩm công nghệ đó?

         Gọi một HS nêu rõ công việc cần thực hiện trong nhiệm vụ đó.Yêu cầu HS về nhà thực hiện nhiệm vụ đó vào vở để trình bày trước lớp vào buổi học sau.
+ Thực hiện nhiệm vụ: 

HS hoàn thành nhiệm vụ ở nhà
+ Báo cáo thảo luận:


Yêu cầu 10 HS nộp bài của mình lên . Gọi 10 HS khác sẽ đánh giá bài của bạn bằng cách cho điểm theo gợi ý của Gv. 

+ Kết quả, nhận định

GV nhận xét chung bài của lớp và việc làm bài ở nhà.

*Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.

- Tìm hiểu nội dung bài 20: Quy trình thiết kế kĩ thuật.

IV. CÁC PHỤ LỤC (nếu có)



V. NHẬN XÉT (nếu có)
nguyên tắc của thiết kế kĩ thuật





nguyên tắc phát triển bền vững





nguyên tắc tối ưu





nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên





nguyên tắc bảo vệ môi trường





nguyên tắc tối thiểu tài chính





nguyên tắc giải pháp tối ưu





nguyên tắc đơn giản hóa





Phiếu học tập số 1.


Nhóm: .......Thành viên:..........................


Nguyên tắc tối ưu gồm mấy nguyên tắc, kể tên các nguyên tắc đó?


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Phiếu học tập số 1.


Nhóm: .......Thành viên:..........................


Nguyên tắc tối ưu gồm mấy nguyên tắc, kể tên các nguyên tắc đó?


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Nêu nội dung của các nguyên tắc tối ưu?


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








Phiếu học tập số 2.


Nhóm: .......Thành viên:..........................


+ Nguyên tắc tối ưu gồm mấy nguyên tắc, kể tên các nguyên tắc đó?


+ Nêu nội dung của các nguyên tắc tối ưu? Cho ví dụ minh họa?





...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................











